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Câu 1. Dưới đây là bảng số liệu về số vật nuôi trong một trang trại. 

Loại vật nuôi Bò Gà Lợn Dê 

Số lượng (con) 45 120 78 36 

Dựa vào bảng trên, trả lời câu hỏi: 

a) Trong trang trại có những loại vật nuôi nào? Mỗi loại có bao nhiêu con? 

b) Trong trang trại, loại vật nuôi nào ít nhất? Loại vật nuôi nào nhiều nhất? 

c) Trang trại đó nuôi tấy cả bao nhiêu con vật? 

Câu 2. Quan sát bảng thống kê: 

Loại kem Kem dừa Kem dâu Kem va-ni Kem sô-cô-la 

Số lượng thùng 7 8 4 5 

Đọc bảng thống kê trong câu a và trả lời các câu hỏi: 

- Cửa hàng đã nhập về bao nhiêu thùng kem dâu? 

- Thùng kem loại nào được cửa hàng nhập về nhiều nhất? Thùng kem loại nào được cửa hàng 

nhập về ít nhất? 

- Cửa hàng đã nhập về tất cả bao nhiêu thùng kem các loại? 

 

Câu 3. Biểu đồ dưới đây cho biết thời gian tự học ở nhà của An trong tuần vừa rồi: 

 

a) Quan sát biểu đồ và hoàn thành bảng sau: 

TÀI LIỆU TOÁN NÂNG CAO LỚP 3 
THU THẬP DỮ LIỆU, PHÂN LOẠI, GHI CHÉP SỐ LIỆU. BẢNG SỐ LIỆU 

Liên hệ đăng kí học: 0832.64.64.64 
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Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN 

Thời gian 

(phút) 

       

b) Ngày nào trong tuần An dành thời gian tự học ở nhà nhiều nhất? 

c) Ngày nào trong tuần An dành thời gian tự học ở nhà ít nhất? 

d) Ngày nào trong tuần An dành nhiều hơn 1 giờ 30 phút để tự học? 


